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 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

 

Quyết định số: 11/2023/HS-GĐT 

Ngày 14 tháng 9 năm 2023 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Biên Thùy. 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm gồm có: Ông Nguyễn Trí Tuệ, 

ông Lê Văn Minh, ông Nguyễn Hồng Nam và ông Nguyễn Văn Dũng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu - Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: ông Lại Viết 

Quang - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

Phạm Hoàng T, sinh ngày 05/9/2003; trú tại P302 G1, ngõ 32A, phố Hào 

N, phường Ô Chợ D, quận Đống Đ, thành phố Hà Nội; trình độ văn hóa: lớp 

10/12; con ông Phạm Minh T1 và bà Ngô Thị Thu H (đã chết); chưa có vợ con; 

tiền án, tiền sự: không có; bị bắt giam ngày 08/01/2019. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyễn Bá T2, Phạm Quang V, Phạm Hoàng T (sinh ngày 05/9/2003) và 

Nguyễn Đinh An K là bạn bè xã hội. Đầu năm 2018, Nguyễn Bá T có quan hệ 

tình cảm yêu đương với chị Lê Minh A (sinh năm 2002) và đến cuối năm 2018 

thì 02 người chia tay nhau. Qua tìm hiểu, T2 biết chị Lê Minh A chuyển sang 

yêu anh Hồng Quốc A1 (sinh năm 2002) cũng là bạn cũ chơi trong nhóm của 

Nguyễn Bá T2 nên T2 tỏ ra bực tức và muốn tìm đánh anh Quốc A1 để rằn mặt. 

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 05/01/2019, sau khi uống rượu, Nguyễn Bá 

T2 rủ Phạm Quang V, Phạm Hoàng T, Nguyễn Đình An K và một số đối tượng 

khác (không xác định được lai lịch, địa chỉ) đến nhà anh Hồng Quốc A1 (ở số 

9A, ngõ 344, ngách 50/01 đường Ngọc T, phường Ngọc T, quận Long B, thành 

phố Hà Nội), gọi Quốc A1 ra trước cửa nhà nói chuyện. Sau đó, nhóm người của 

T2 kéo Quốc A1 ra đầu ngõ rồi lao vào đấm, đá và dùng miếng gỗ đánh vào 

người, vào đầu anh Hồng Quốc A1 làm anh Quốc A1 gục ngã xuống đất, bất 
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tỉnh. Hậu quả của vụ án làm anh Hồng Quốc A1 bị chấn thương sọ não, sống 

thực vật, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 100% mà không có dấu hiệu hồi phục. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 150/2020/HS-ST ngày 18/5/2020, Tòa án 

nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 48; Điều 58; Điều 91; Điều 101 Bộ luật Hình 

sự, xử phạt Phạm Hoàng T 12 năm tù về tội giết người.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, người đại diện hợp pháp của bị hại Hồng Quốc A1 

kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Phạm Hoàng T và các bị cáo đồng 

phạm.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của bị hại Hồng Quốc 

A1 rút kháng cáo và đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giảm hình phạt cho Phạm 

Hoàng T và các bị cáo đồng phạm.  

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 395/2021/HS-PT ngày 24/9/2021, Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội áp dụng thêm điểm b khoản 1 Điều 51; Điều 15; 

Điều 17; khoản 3 Điều 57 Bộ luật Hình sự và giảm hình phạt cho Phạm Hoàng T 

từ 12 năm tù xuống còn 09 năm tù về tội giết người. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/QĐ-VKSTC-V7 ngày 

15/5/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị giám đốc 

thẩm đối với Bản án hình sự phúc thẩm số 395/2021/HS-PT ngày 24/9/2021 của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về phần quyết định hình phạt đối với Phạm 

Hoàng T và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy bản án 

hình sự phúc thẩm nêu trên về phần quyết định này để xét xử phúc thẩm lại theo 

hướng giảm hình phạt cho Phạm Hoàng T. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận Quyết định kháng 

nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; sửa bản án 

hình sự phúc thẩm nêu trên về phần quyết định hình phạt đối với Phạm Hoàng T 

theo đúng quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về tội danh 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì việc Tòa án cấp 

phúc thẩm kết án Phạm Hoàng T về tội giết người (thuộc trường hợp phạm tội 

chưa đạt) theo điểm n (có tính chất côn đồ) khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2] Về hình phạt 

Khi thực hiện hành vi phạm tội, Phạm Hoàng T mới 15 tuổi 4 tháng 01 

ngày, là thuộc trường hợp người dưới 16 tuổi phạm tội chưa đạt nên theo quy 

định tại khoản 2 Điều 101 và khoản 3 Điều 102 Bộ luật Hình sự năm 2015, thì 

mức hình phạt tù cao nhất được áp dụng đối với Phạm Hoàng T là không quá 04 



3 

 

năm tù. Do đó, việc Tòa án cấp phúc thẩm xử phạt Phạm Hoàng T 09 năm tù là 

sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. 

Trong vụ án này, Tòa án cấp phúc thẩm đã không áp dụng đầy đủ các quy 

định của Bộ luật Hình sự về quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi 

phạm tội dẫn đến việc xử phạt Phạm Hoàng T mức hình phạt không đúng quy 

định của pháp luật. Xét thấy, các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội 

của Phạm Hoàng T đã rõ ràng, đầy đủ, có đủ điều kiện để áp dụng Điều 393 Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa bản án hình sự phúc thẩm nêu trên theo 

hướng giảm hình phạt cho Phạm Hoàng T theo đúng quy định của pháp luật.   

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 4 Điều 382; khoản 5 Điều 388; Điều 393; Điều 394 và 

Điều 395 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/QĐ-VKSTC-

V7 ngày 15/5/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; sửa Bản án 

hình sự phúc thẩm số 395/2021/HS-PT ngày 24/9/2021 của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Hà Nội về phần quyết định hình phạt đối với Phạm Hoàng T. 

2. Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38; Điều 48; khoản 3 Điều 57; Điều 58; Điều 91; Điều 15; Điều 17; 

khoản 2 Điều 101 và khoản 3 Điều 102 Bộ luật Hình sự, xử phạt Phạm Hoàng T 

04 (bốn) năm tù về tội giết người. Thời hạn tù tính từ ngày 08/01/2019. Phạm 

Hoàng T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm./. 

Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để b/c); 

- PCA Thường trực TANDTC (để b/c); 

- VKSNDTC-Vụ 7 (02 bản); 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- TAND TP. Hà Nội; 

- VKSND TP. Hà Nội;  

- Công an TP. Hà Nội;  

 - Cục THADS TP. Hà Nội; 

- Phạm Hoàng T (theo địa chỉ); 

- Vụ PC&QLKH, BTT TANDTC; 

- Lưu: HSVA02b, Vụ GĐKT 103b.CM, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Biên Thùy 

 

 

 


